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ABSTRACT 

Study on the ability to replace fishmeal with black soldier flies larvae meal 

(Hermetia illucens) in the diet of Waigieu seaperch (Psammoperca 

waigiensis) was randomly arranged with 4 treatments and each treatment 

was repeated 3 times. The control treatment did not contain black soldier 

flies larvae meal, the remaining three treatments fishmeal were replaced with 

black soldier flies larvae meal by 22%, 44% and 56%. Experimental diets 

had a protein content of 40-42%. Experimental fish with an average initial 

weight of 11.6 g/fish and a length of 9.8 cm/fish were cultured at 10‰ 

salinity at a density of 20 fish/400L tank. After 10 weeks of culture, the 

average fish weight was 18.43-26.14 g, corresponding to a daily weight gain 

(DWG) of 0.09-0.2 g/day and a specific growth rate (SGR) from 0.55 to 

1.1%/day, in which the replacement rate of 22% had the highest growth rate 

and was statistically different from the rest of the treatments. However, the 

growth rate of fish at the high replacement level (44% and 56%) was 

significantly lower than that of the control treatment. The survival rate of fish 

was from 78.33-88.33%, in which the replacement level of 22% had the 

highest value and was only statistically significant (p<0.05) compared with 

the replacement level of 44%. The feed conversion rate (2.13-3.28) was not 

statistically significant (p>0.05) between the feed treatments and the protein 

efficiency from 0.73 -1.14 , in which the treatment was replaced by 22% and 

the control was similar (p>0.05) and statistically significantly higher than 

the other two treatments (p<0.05). The results showed that black soldier flies 

larvae meal could replace 22% of fishmeal in the diet of Waigieu seaperch 

help improving growth and survival rate of fish. 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu khả năng thay thế bột cá bằng bột ấu trùng ruồi đen (Hermetia 

illucens) trong khẩu phần ăn của cá Chẽm mõm nhọn (Psammoperca 

waigiensis) được bố trí ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức và mỗi nghiệm thức 

được lặp lại 3 lần. Nghiệm thức đối chứng không chứa bột ruồi đen, ba 

nghiệm thức còn lại bột cá được thay thế bột ruồi đen với các mức 22%, 44% 

và 56%. Thức ăn thí nghiệm có hàm lượng protein từ 40 - 42%. Cá thí 

nghiệm có khối lượng trung bình ban đầu là 11,6 g/con và chiều dài 9,8 



AGU International Journal of Sciences – 2025, Vol. 35 (2), 39 – 51 

 
40 

cm/con được nuôi ở độ mặn 10‰ với mật độ 20 con/bể 400L. Sau 10 tuần 

nuôi, khối lượng cá đạt trung bình từ 18,43-26,14 g tương ứng với tốc độ 

tăng trưởng hàng ngày (DWG) từ 0,09-0,2 g/ngày và tốc độ tăng trưởng đặc 

biệt (SGR) từ 0,55- 1,1 %/ngày, trong đó mức thay thế 22% có tốc độ tăng 

trưởng cao nhất và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với các nghiệm thức còn 

lại. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của cá ở mức thay thế cao (44% và 56%) 

thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức đối chứng. Tỉ lệ sống của 

cá đạt từ 78,33-88,33%, trong đó mức thay thế 22% có giá trị cao nhất và 

chỉ khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với mức thay thế 44%. Hệ số 

chuyển hóa thức ăn (2,13-3,28) khác biệt không có ý nghĩa thống kê 

(p>0,05) giữa các nghiệm thức thức ăn và hiệu quả sử dụng protein từ 0,73 -

1,14, trong đó nghiệm thức thay thế 22% và đối chứng tương tự nhau 

(p>0,05) và cao hơn có ý nghĩa thông kê so với hai nghiệm thức còn lại 

(p<0,05). Kết quả cho thấy bột ấu trùng ruồi đen có thể thay thế 22% bột cá 

trong khẩu phần ăn của cá Chẽm mõm nhọn giúp cải thiện tăng trưởng và tỉ 

lệ sống của cá.    

1. GIỚI THIỆU 

Ngày nay, nghề nuôi thủy sản của Việt Nam nói 

chung và của Đồng bằng sông Cửu Long nói 

riêng đang có những bước phát triển vượt bậc 

và mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho đất nước. 

Cùng với nhiều đối tượng nuôi chủ lực như cá 

tra, cá rô phi, tôm,... thì cá Chẽm mõm nhọn 

(Psammoperca waigiensis) đang là đối tượng 

nuôi có tiềm năng (Đỗ Văn Minh, 2007) . 

Cá Chẽm mõm nhọn có giá trị kinh tế cao và dễ 

nuôi, chúng thường sống ở vùng đáy, ven biển, 

cửa sông nước lợ có độ mặn 10-30‰ (Hung và 

cs, 2007) và có đặc điểm dinh dưỡng của loài 

cá dữ do miệng có kích thước hơi lớn, có nhiều 

răng nhỏ trên hàm và sau lưỡi (Lê Hoàng Thị 

Mỹ Dung, 2008) . Bên cạnh đó chi phí đầu tư 

cho việc nuôi cá thâm canh khá cao ngoài việc 

đầu tư thiết bị thì chi phí thức ăn chiếm cao 

nhất từ khoảng 60-80% tổng chi phí sản xuất 

(El-Sayed, 2004). 

Nghề nuôi trồng thủy sản đang ngày càng phát 

triển kéo theo nhu cầu về nguồn thức ăn ngày 

càng cao, nguồn đạm động vật cung cấp cho sự 

sinh trưởng của cá trong thức ăn chủ yếu là bột 

cá. Tuy nhiên, nguồn nguyên liệu bột cá trong 

tương lai không đủ để cung ứng cho nhu của 

thủy sản, vì việc lạm dụng đánh bắt cá tự nhiên 

ngày càng không được kiểm soát dẫn đến nguy 

cơ nguồn cá bị cạn kiệt và giá thành bột cá hiện 

tại khá cao và không ổn định (FAO, 2014; 

Naylor và cs, 2009; Tacon & Metian, 2008). Vì 

vậy, để cho nghề nuôi trồng thủy sản ngày càng 

bền vững thì việc nghiên cứu tìm ra nguồn 

nguyên liệu thay thế bột cá mà vẫn đảm bảo 

được hàm lượng đạm đáp ứng nhu cầu cho cá 

sinh trưởng tốt là việc nên thực hiện.  

Ruồi đen (Hermetia illucens) được coi là loài 

không gây hại, phân bố khắp nơi trên thế giới 

và không mang các tác nhân gây bệnh như ruồi 

nhà (Musca domestica). Ấu trùng ruồi đen có 

thể sinh trưởng rất nhanh (Đỗ Nguyễn Hương 

Thảo, 2005) và  được quan tâm đặc biệt do khả 

năng chuyển đổi phụ phẩm thực phẩm (rau, 

quả, chất thải nhà máy và mô động vật) thành 

protein chất lượng cao. Bột ấu trùng ruồi đen 

(BATR) chứa một lượng protein cao (~ 60%), 

một nguồn lipid tốt (10-37% lipid, tùy thuộc 

vào môi trường tăng trưởng), và một lượng axit 

amin cân bằng, tương tự như trong bột cá 

(Aniebo và cs, 2009); Diener và cs, 2009; 
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Nyakeri và cs 2017; NRC, 2011; Spranghers và 

cs, 2017). Đã có nhiều báo cáo về việc thay thế 

bột cá bằng BATR trong thức ăn thủy sản mà 

không có tác động tiêu cực đến tăng trưởng đã 

được chứng minh trong một số thử nghiệm cho 

ăn trên cá cá hồi Đại Tây Dương (Salmo salar) 

(Belghit và cs, 2018; Lock và cs, 2016), trên cá 

hồi vân (Oncorhynchus mykiss) (Dumas và cs, 

2018; Elia và cs, 2018; Renna và cs, 2017), trên 

cá mú (Dicentrarchus labrax) (Magalhães và 

cs, 2017) hay trên tôm thẻ chân trắng 

(Litopenaeus vannamei) (Cummins và cs, 

2017). Ở cá hồi Đại Tây Dương, BATR có thể 

bổ sung đến 600 g kg-1 trong thức ăn mà không 

ảnh hưởng đến tăng trưởng, hiệu quả sử dụng 

thức ăn so với khẩu phần chứa bột cá và protein 

bột đậu nành đậm đặc ( Belghit và cộng sự, 

2018).  

Sử dụng bột ấu trùng ruồi đen thay thế bột cá 

trong khẩu phần ăn của động vật thủy sản rất có 

triển vọng. Tuy nhiên, thông tin về khả năng 

thay thế cho bột cá trong khẩu phần ăn của cá 

chẽm mõm nhọn còn hạn chế nên đề tài: “Đánh 

giá khả năng thay thế bột cá bằng bột ấu trùng 

ruồi đen trong khẩu phần ăn của cá chẽm mõm 

nhọn (Psammoperca waigiensis)” được thực 

hiện. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định 

được tỉ lệ bột ấu trùng ruồi đen thay thế bột cá 

thích hợp trong thức ăn cá chẽm mõm nhọn (P. 

waigiensis). Kết quả nghiên cứu làm cơ sở khoa 

học và thực tiễn cho các nghiên cứu tiếp theo để 

ứng dụng vào thực tế sản xuất, góp phần giảm 

sử dụng nguồn bột cá, chủ động nguồn nguyên 

liệu sản xuất thức ăn và tăng tính bền vững của 

nghề nuôi.  

 

 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Cá Chẽm được mua ở trại sản xuất giống tại 

Nha Trang, Khánh Hòa. Cá được lựa chọn có 

kích cỡ tương đối đồng đều với khối lượng 

trung bình khoảng 11 g/con, không nhiễm bệnh, 

không xây xát, không dị tật. Cá được lưu giữ 

trong các bể 10 m3 và cho ăn bằng thức ăn công 

nghiệp 45% đạm khoảng một tuần để cá quen 

với điều kiện ở trại thí nghiệm. Cá được ngừng 

cho ăn 1 ngày truớc khi cân bố trí thí nghiệm.  

Ấu trùng ruồi đen (H. illucens) đã sấy khô đuợc 

mua của hộ dân ở tỉnh Bình Dương. Sau đó, 

đem về xay nhuyễn thành bột trước khi sử dụng 

trong nghiên cứu. 

2.2. Vật liệu nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện trên 12 bể 

composite 500L/bể với thể tích nước 400L/bể. 

Bể được rửa sạch, sát trùng bằng clorine 30ppm 

và phơi nắng một ngày trước khi sử dụng.  

 Nước cấp cho các bể nuôi trong nghiên cứu có 

độ mặn 10‰  được pha từ nước ót đã xử lý với 

nước ngọt đã qua sục khí 24 giờ. Trong đó, 

nước ngọt được lấy từ hệ thống nước máy sinh 

hoạt của thành phố và nước ót mua từ vùng ven 

biển Bạc Liêu, có độ mặn 80-100 ‰ và được 

xử lý bằng clorine 20 – 30 ppm sục khí liên tục 

2-3 ngày, sau đó kiểm tra dư lượng bằng bộ test 

Clo trước khi bơm vào bể nuôi. 

2.3. Thức ăn thí nghiệm 

Trước khi xây dựng công thức thức ăn cho các 

nghiệm thức trong thí nghiệm, các nguyên liệu 

được phân tích độ ẩm, protein, lipid, chất xơ và 

tro theo phương pháp chuẩn (AOAC, 1990). 

Các giá trị được thể hiện ở Bảng 1.  
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Bảng 1. Thành phần sinh hóa của nguyên liệu (%) 

Nguyên liệu Ẩm độ Protein Lipid Tro Xơ 

Bột ấu trùng ruồi đen 18,89 44,53 22,14 11,27 5,83 

Bột cá  7,15 61,36 6,99 17,58 4,61 

Bột đậu nành 8,85 47,08 1,27 6,61 2,22 

Bột mì 8,15 10,96 0,90 0,61 0,15 

Kết quả thu được dùng để tính toán tỉ lệ cần thiết của từng nguyên liệu khi xây dựng công thức    

thức ăn bằng cách sử dụng Solver Add-in trong phần mềm Microsoft Excel. Thành phần của các 

nguyên liệu sử dụng để chế biến thức ăn thí nghiệm và thành phần hóa học của thức ăn được thể hiện 

ở bảng 2. 

Bảng 2. Thành phần nguyên liệu và thành phần hóa học của thức ăn thí nghiệm (%)

Nguyên liệu 

Nghiệm thức 

NT1 (0%) NT2 (22%) NT3 (44%) NT4 (59%) 

Bột cá  51,0 38,9 27,3 16 

Bột đậu nành 12,0 12,0 12,0 12,0 

Bột ấu trùng ruồi đen 0,0 22,2 44,0 59,0 

Bột mì 23,0 19,0 14,2 8,0  

Dầu cá 5,0 5,0 0,5 0,3 

Dầu thực vật 7,0 0,9 0,0 0,0 

CMC 1,0 1,0 1,0 1,0 

Vitamin 1,0 1,0 1,0 1,0 

Thành phần hóa học của thức ăn thí nghiệm  

Ẩm độ 9,15 8,06 8,15 7,20 

Protein 40,10 41,36 42,97 41,95 

Lipid 14,91 15,80 17,27 23,68 

Tro 9,84 9,66 8,81 8,39 

Xơ 3,30 4,66 6,40 6,82  

NFE (dẫn xuất không 

đạm) 31,85 28,52 24,55 19,16 

Năng lượng (Kcal/g) 497,8 499,6 506,3 538,9 

NFE = 100 – (% protein + % lipid + % xơ + % tro).  

Năng lượng được tính theo các trị số cho protein, lipid, và carbohydrate lần lượt là 5,64; 9,44 và 

4,11 Kcal/g (NRC 1993). 
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Các nguyên liệu được trộn thật đều bằng tay 

theo nguyên tắc từ ít tới nhiều, mỗi khi cho một 

nguyên liệu vào trộn thật đều sau đó trộn tiếp 

với các nguyên liệu khác. Trong đó, dầu và 

nước được trộn sau cùng trước khi ép thành 

viên có đường kính khoảng 2 mm. Viên thức ăn 

được phơi khô khoảng 2 ngày ở nơi khô ráo, 

thoáng mát, không bị ánh nắng rọi trực tiếp vào 

tránh làm ảnh hưởng chất lượng thức ăn. Sau 

đó, thức ăn được cho vào trong bọc kín và bảo 

quản trong tủ đông (-200C) đến khi sử dụng để 

tránh bị oxy hóa. Thức ăn của cá trong thí 

nghiệm này được chế biến cùng một đợt và 

được trữ trong tủ đông (-200C) trong suốt thời 

gian thí nghiệm, đồng thời mẫu thức ăn cũng 

được thu từ nhiều vị trí trong bọc để phân tích 

thành phần sinh hóa của thức ăn. 

2.4. Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm được bố trí ngẫu nhiên gồm 12 bể 

composite (500L/bể) với 4 nghiệm thức và 3 

lần lặp cho mỗi nghiệm thức. Các nghiệm thức 

bao gồm 1 nghiệm thức đối chứng (NT1) với 

0% bột ấu trùng ruồi đen và 3 nghiệm thức thức 

ăn (NT2, NT3 và NT4) với 22%; 44% và 59% 

protein của bột cá được thay thế bằng bột ấu 

trùng ruồi đen. 

Cá bắt đầu thí nghiệm có khối lượng trung bình 

11,6 g/con và chiều dài 9,8 cm được thả với 

mật độ 20 con/bể ( thể tích nước nuôi 400 L 

nước, ở độ mặn 10‰. Thí nghiệm được bố trí 

tại trại thực nghiệm thủy sản trường Đại học An 

Giang và được theo dõi trong 10 tuần. 

2.5. Chăm sóc, quản lí  

Cá được cho ăn 2 lần/ ngày, sáng (7:00h), chiều 

(17:00h) và cho ăn theo nhu cầu, quan sát cá ăn 

mồi đến khi cá ngừng bắt mồi thì ngưng đảm 

bảo thức ăn không dư thừa. Tất cả các bể được 

xiphong đáy và thay nước 2 ngày 1 lần, mỗi lần 

thay nước khoảng 30% nước trong bể vào lúc 

15:00h. Thường xuyên theo dõi và ghi nhận các 

hoạt động bơi lội, bắt mồi của cá để có chế độ 

chăm sóc thích hợp.  

Các chỉ tiêu môi trường nhiệt độ (26,38 - 

28,180C), pH (7,54-7,74), oxy hòa tan (DO) 

(5,10-5,63 mg/L) được ghi nhận 2 ngày/lần vào 

buổi sáng (6h) và buổi chiều (14h) và TAN 

(0.183 ± 0.04 mg/L) , NO2 (0.005 ± 0.002 

mg/L) được đo vào buổi sáng (6h) trong suốt 

quá trình thí nghiệm. 

Khối lượng và chiều dài của cá đã được cân và 

đo 4 tuần 1 lần. Cá được cân để xác định trọng 

lượng và đo chiều dài trước khi bố trí thí 

nghiệm. Cuối thí nghiệm, cân tất cả cá, đo và 

đếm để xác định khả năng tăng trưởng và tỷ lệ 

sống của mỗi bể. Cá trước khi cân được gây mê 

bằng thuốc gây mê MS-222 để tránh bị sốc và 

xây xát trong quá trình cân.  

2.6. Các chỉ tiêu theo dõi và tính toán 

Tăng trọng (WG): 

WG (g) = Khối lượng cá ban đầu – khối lượng 

cá kết thúc thí nghiệm 

Tăng trưởng tuyệt đối khối lượng theo 

ngày  (DWG)             

DWG (g/ngày)= (Khối lượng cá ban đầu – Khối 

lượng cá kết thúc thí nghiệm)/ Thời gian thí 

nghiệm 

Tốc độ tăng trưởng đặc biệt theo khối 

lượng (SGRw)  

SGRw (%/ngày) = 100 * [ln(khối lượng cá ban 

đầu) – ln(khối lượng cá kết thúc)]/ thời gian   

thí nghiệm 

Tỷ lệ sống (SR): 

SR (%) = (Số lượng cá kết thúc thí nghiệm/ số 

lượng cá bố trí ban đầu) x 100  

Hệ số chuyển hóa thức ăn (FCR)  

FCR = Thức ăn sử dụng (g) /Khối lượng cá gia 

tăng (g) 

Hiệu quả sử dụng protein (PER) 
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PER= Khối lượng cá gia tăng (g)/ Protein ăn 

vào (g) 

2.7. Phân tích dữ liệu 

Sử dụng Excel để nhập số liệu và  phân tích 

thống kê sử dụng phần mềm SPSS 16.0 để so 

sánh sự khác biệt giữa trung bình của những 

nghiệm thức bằng ANOVA một nhân tố với  

phép thử DUCAN ở mức tin cậy 95%. 

3. KẾT QUẢ  

3.1. Sinh trưởng và tỉ lệ sống của cá chẽm 

mõm nhọn  

Khối lượng ban đầu (Wi), khối lượng cuối 

(Wf), tăng trọng (WG), tốc độ tăng trưởng theo 

ngày (DWG) và tốc độ tăng trưởng đặc biệt 

(SGR) của cá chẽm trong bốn nghiệm thức thí 

nghiệm được thể hiện ở Bảng 3. 

Bảng 3. Tăng trưởng và tỉ lệ sống của cá chẽm mõm nhọn ở các nghiệm thức thức ăn khác 

nhau sau 10 tuần nuôi 

Chỉ tiêu 
Nghiệm thức 

NT1 (0%) NT2 (22%) NT3 (44%) NT4 (59%) 

Khối lượng đầu (g) 11,89±1,71a 11,41±1,89a 11,55±2,19a 11,74±1,83a 

Chiều dài đầu (cm) 9,89±0,46a 9,68±0,62a 9,79±0,63a 9,71±0,54a 

Khối lượng sau 4 tuần (g) 15,29±3,13b 16,43±3,52b 14,11±3,04a 14,25±2,58a 

Chiều dài sau 4 tuần (cm) 11,10±0,64a 11,89±0,59b 10,72±0,51a 10,85±0,57a 

Khối lượng sau 8 tuần (g) 19,72 ± 2,17b 21,98 ± 3,42b 17,26 ± 3,28a 17,01 ± 2,96a 

Chiều dài sau 8 tuần (cm) 12,23±0,45a 12,74±0,63b 11,41±0,72a 11,27±0,65a 

Khối lượng cuối (g) 22,75±5,18b 26,14±5,67c 19,14±5,10a 18,43±3,90a 

Chiều dài cuối (cm) 13,07±0,99b 14,07±0,90b 11,62±1,05a 11,32±0,88a 

WG (g) 10,82±5,01b 14,75±5,75c 7,47±4,46a 6,40±4,45a 

DWG (g/ngày) 0,14±0,07b 0,20±0,08c 0,10±0,06a 0,09±0,06a 

SGR   (%/ngày) 0,84±0,34b 1,10±0,34c 0,64±0,31a 0,55±0,37a 

Tỷ lệ sống (%) 85,00±0,00ab 88,33±2,89b 78,33±7,64a 83,33±2,89ab 

Các giá trị trong cùng một dòng mang các chữ cái giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống 

kê (P>0,05). 

Khối lượng và chiều dài trung bình ban đầu của 

cá chẽm trong các nghiệm thức từ 11,41 - 11,89 

g và 9,68 – 9,89 cm (Bảng 3), không có sự khác 

biệt có ý nghĩa về mặt thống kê giữa các 

nghiệm thức (p>0,05) điều này thể hiện cá 

chẽm trong thí nghiệm ban đầu được chọn là 

đồng đều nhau. 

Sau 4 tuần thí nghiệm cho thấy khối lượng và 

chiều dài của chẽm đã bắt đầu có sự khác biệt 

có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức (p < 

0,05), khối lượng và chiều dài cá chẽm đạt cao 

nhất ở nghiệm thức thức ăn thay thế 22% 

protein bột cá bằng bột ấu trùng ruồi đen NT2 

(16,43g và 11,89 cm) và khác biệt không có ý 

nghĩa thống kê so với nghiệm thức đối chứng 

NT1 (p > 0,05), nhưng khác biệt có ý nghĩa 
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thống kê so với nghiệm thức thức ăn thay thế 

44% protein bột cá bằng bột ấu trùng ruồi đen 

(NT3) và nghiệm thức thức ăn thay thế 59% 

protein bột cá bằng bột ấu trùng ruồi đen (NT4) 

(p < 0,05). Kết quả này cũng có xu hướng 

tương tự ở 4 tuần tiếp theo.  

Sau 10 tuần thí nghiệm cho thấy cá chẽm ở 

nghiệm thức thức ăn thay thế 22% protein bột 

cá bằng bột ấu trùng ruồi đen (NT2) tăng 

trưởng cao nhất (14,75 g) và khác biệt có ý 

nghĩa thống kê (p < 0,05) so với các nghiệm 

thức còn lại, kế đến là nghiệm thức đối chứng 

với 100% bột cá NT1 (10,82 g), tiếp theo là 

nghiệm thức thức ăn thay thế 44% protein bột 

cá bằng bột ấu trùng ruồi đen NT3 (7,46 g) và 

thấp nhất là nghiệm thức nghiệm thức thức ăn 

thay thế 59% protein bột cá bằng bột ấu trùng 

ruồi đen NT4 (6,4 g) (Bảng 3).  

Tăng trọng của cá trung bình từ 6,4 - 14,75 

g/con, tương ứng với tốc độ tăng trưởng hàng 

ngày trung bình (DWG) từ 0,09 – 0,2 g/ngày và 

tốc độ tăng trọng đặc biệt (SGR) từ 0,55 – 1,1 

%/ngày. Cá ở nghiệm thức thức ăn thay thế 

22% protein bột cá bằng bột ấu trùng ruồi đen 

(NT2) có trung bình tăng trọng, DWG và SGR 

cao nhất lần lượt là 14,7g/con, 0,2 g/ngày, 

1,1%/ngày và khác biệt có ý nghĩa thống kê so 

với nghiệm thức đối chứng (NT1) lần lượt là 

10,82 g/con, 0,14 g/ngày, 0,84 %/ngày (p < 

0,05). Ngoài ra nghiệm thức đối chứng (NT1) 

cũng có tốc độ tăng trưởng cao hơn và khác biệt 

có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức thức ăn 

thay thế 44% protein bột cá bằng bột ấu trùng 

ruồi đen (NT3) và nghiệm thức thức ăn thay thế 

59% protein bột cá bằng bột ấu trùng ruồi đen 

(NT4) (p < 0,05). Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng 

của cá ở nghiệm thức thức ăn thay thế          

44% protein bột cá bằng bột ấu trùng ruồi      

đen (NT3) và nghiệm thức thức ăn thay thế 

59% protein bột cá bằng bột ấu trùng ruồi đen 

(NT4) khác biệt không có ý nghĩa thống kê                 

(p > 0,05) (Bảng 3).  

So với tăng trưởng về khối lượng, tốc độ tăng 

trưởng về chiều dài của cá chẽm mõm nhọn thể 

hiện sự khác biệt thấp hơn. Sau 10 tuần, chiều 

dài cuối của cá dao động từ 11,32 – 13,07 cm, 

đạt cao nhất ở nghiệm thức thức ăn thay thế 

22% protein bột cá bằng bột ấu trùng ruồi đen 

(NT2) và khác biệt không có ý nghĩa thống kê 

so với nghiệm thức đối chứng với 100% bột cá 

(NT1). Tuy nhiên, chúng khác biệt với hai 

nghiệm thức còn lại, nghiệm thức thức ăn thay 

thế 44% (NT3) và 59% protein bột cá bằng bột 

ấu trùng ruồi đen (NT4) (Bảng 3). 

Tỷ lệ sống của cá chẽm mõm nhọn cao nhất ở 

nghiệm thức thức ăn thay thế 22% protein bột 

cá bằng bột ấu trùng ruồi đen (NT2) với 

88,33% và thấp nhất ở nghiệm thức thức ăn 

thay thế 44% protein bột cá bằng bột ấu trùng 

ruồi đen (NT3) với 78,33% (Bảng 3). Kết quả 

thống kê cho thấy nghiệm thức thay thế 22% 

protein bột cá bằng bột ấu trùng ruồi đen (NT2) 

khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nghiệm 

thức thay thế 44% protein bột cá bằng bột ấu 

trùng ruồi đen (NT3) nhưng khác biệt không có 

ý nghĩa thống kê so với các nghiệm thức còn lại 

(NT1 và NT4) (p < 0,05). 

3.2.  Hệ số chuyển hóa thức ăn và hiệu quả 

sử dụng protein của cá chẽm mõm nhọn 

Bảng 4. Hệ số chuyển hóa thức ăn (FCR) và hiệu quả sử dụng protein (PER) của cá 

Mức thay thế bột cá FCR PER 

NT1 (0%) 2,18±0,27a  1,14±0,14b 

NT2 (22%) 2,13±0,46a 1,13±0,24b 

NT3 (44%) 3,10±0,72a 0,75±0,17a 

NT4 (59%) 3,28±0,33a 0,73±0,07a 
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Các giá trị trong cùng một cột mang các chữ cái giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê 

(P>0,05). 

Hệ số chuyển hóa thức ăn của cá chẽm mõm 

nhọn khi sử dụng thức ăn có hàm lượng protein 

bột ấu trùng ruồi đen thay thế protein bột cá 

trong khẩu phần ăn của thí nghiệm này dao 

động từ 2,13 – 3,28 (Bảng 4) và khác biệt 

không có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm 

thức (p > 0,05). 

Hiệu quả sử dụng protein của cá trong nghiên 

cứu này dao động từ 0,73 – 1,14. Trong đó, 

hiệu quả sử dụng protein của cá đạt tối ưu nhất 

ở nghiệm thức đối chứng 100% bột cá (NT1) và 

nghiệm thức thay thế 22% protein bột cá bằng 

bột ấu trùng ruồi đen (NT2) và khác biệt có ý 

nghĩa thống kê so với 2 nghiệm thức còn lại, 

thay thế 44% (NT3) và 59% (NT4) protein bột 

cá bằng protein bột ấu trùng ruồi đen (p < 0,05).  

4. THẢO LUẬN 

Cá Chẽm mõm nhọn là một trong những loài cá 

dữ, ăn động vật. Theo Ambasankar (2009) mức 

protein tối ưu cho sự sinh trưởng và phát triển 

của cá chẽm được ghi nhận trong khoảng 40-

45% và nhu cầu lipid trong khoảng từ 6%-18%. 

Do vậy, hàm lượng protein của thức ăn ở các 

nghiệm thức trong thí nghiệm này từ 40 - 42% 

(Bảng 3) phù hợp cho cá chẽm sinh trưởng và 

phát triển. Kết quả của nghiên cứu này cho thấy 

tốc độ tăng trưởng của cá tốt nhất ở nghiệm 

thức thức ăn thay thế 22% protein bột cá bằng 

bột ấu trùng ruồi đen (NT2), Tuy nhiên, khi 

nghiên cứu trên đối tượng cá dữ, ăn động vật 

khác như cá lóc bông (Chana micropeltes) cho 

thấy tốc độ tăng trưởng của cá lóc bông tốt nhất 

khi sử dụng thức ăn có chứa từ 10 – 30% bột ấu 

trùng ruồi đen thay thế bột cá và khác biệt có ý 

nghĩa thống kê so với các nghiệm thức thay thế 

40% và 50% bột cá bằng bột ấu trùng ruồi đen 

(Nguyễn Phú Hòa & Nguyễn Văn Dũng, 2016). 

Đối với cá nheo Mỹ (Ictalurus punctatus) nuôi 

trong bể thì việc thay thế 10% bột cá bằng bột 

ấu trùng ruồi đen không làm ảnh hưởng đến tốc 

độ tăng trưởng (Bondari and Sheppard, 1987). 

Trên đối tượng cá chẽm (Lates calcarifer) có 

trọng lượng trung bình 20,17 g/con khi bổ sung 

ấu trùng ruồi đen vào thức ăn ở các mức 0,5 %, 

1,0% và 2% thì mức bổ sung 1% cho tăng trọng 

cao nhất (Lưu Trọng Truyền, 2017). 

Bên cạnh hàm lượng protein,  lipid trong thức 

ăn cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến tốc độ 

tăng trưởng của cá. Trong thức ăn, lipid là 

thành phần cung cấp nguồn năng lượng cao 

nhất, nên thức ăn có hàm lượng lipid cao cũng 

có hàm lượng năng lượng cao, cụ thể lipid trong 

các loại thức ăn thí nghiệm từ 14,91 - 23,68% 

tương ứng với mức năng lượng từ 497,8 – 

538,9 Kcal/g. Hàm lượng lipid trong hầu hết 

các nghiệm thức thí nghiệm trong nghiên cứu 

này đều nằm trong các khoảng thích hợp cho cá 

chẽm (6-18%) ngoại trừ nghiệm thức 4 

(23,68%) khi thay thế protein bột cá bằng 

protein bột ấu trùng ruồi đen ở mức cao nhất 

59% (Bảng 2). Hàm lượng lipid trong thức ăn 

tăng cao có thể do hàm lượng lipid trong 

nguyên liệu bột ấu trùng ruồi đen khá cao 

22,14% dẫn đến ảnh hưởng lên tăng trưởng của 

cá cụ thể trong kết quả của nghiên cứu này khi 

việc thay thế protein của bột cá bằng bột ấu 

trùng ruồi đen ở tỷ lệ cao 44% và 59%  làm 

giảm tốc độ tăng trưởng của cá so với nghiệm 

thức không bổ sung bột ấu trùng ruồi đen 

(nghiệm thức đối chứng với 100% bột cá) và 

thay thế 22% protein bột cá bằng ấu trùng ruồi 

đen (NT2). Catacutan and Coloso (1995) đã 

kiểm tra tốc độ tăng trưởng của cá chẽm ở ba 

mức độ lipid 5%, 10% và 15% với ba mức độ 

protein 35%, 42,5% và 50%. Kết quả cho thấy, 

tốc độ tăng trưởng cao nhất ở mức độ lipid 15% 

và protein cũng ở mức cao nhất 50%. Tuy 
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nhiên, tốc độ tăng trưởng của cá cũng giảm đi 

khi hàm lượng lipid trong thức ăn tăng cao vượt 

quá nhu cầu cần thiết của đối tượng nuôi. 

Borges và cs (2009) đã nghiên cứu khả năng sử 

dụng lipid trên cá bơn (Solea senegalensis) cho 

thấy rằng tốc độ sinh trưởng của cá giảm và hệ 

số thức ăn tăng khi hàm lượng lipid trong thức 

ăn từ 12% trở lên. Khi thành phần protein trong 

thức ăn ở mức 45% đến 50% thì hàm lượng 

lipid thích hợp là 15% đến 18% (Sakaras và cs, 

1989). Các nghiên cứu của Hải (2013) cũng cho 

thấy một sự tăng trưởng tương tự từ cá chẽm 

(Lates calcarifer) ăn thức ăn có chứa 9% - 13% 

lipid, nhưng tỷ lệ chuyển đổi thức ăn thấp hơn 

đáng kể với mức độ lipid cao hơn (15-18%). 

Tỷ lệ sống của cá là yếu tố quan trọng quyết 

định đến hiệu quả sản xuất. Tỷ lệ sống cao hay 

thấp phụ thuộc vào chế độ chăm sóc, thức ăn và 

quản lý môi trường nuôi. Tỷ lệ sống của cá 

chẽm trong nghiên cứu này cao nhất ở nghiệm 

thức thức ăn thay thế 22% protein bột cá bằng 

bột ấu trùng ruồi đen với 88,33% và thấp nhất ở 

nghiệm thức thức ăn thay thế 44% protein bột 

cá bằng bột ấu trùng ruồi đen với 78,33% (Bảng 

5). Kết quả thống kê cho thấy nghiệm thức thay 

thế 22% protein bột cá bằng bột ấu trùng ruồi 

đen khác biệt có ý nghĩa thống kê so với 

nghiệm thức thay thế 44% protein bột cá bằng 

bột ấu trùng ruồi đen tuy nhiên khác biệt không 

có ý nghĩa thống kê so với các nghiệm thức còn 

lại (P<0,05). Tuy nhiên, trong nghiên cứu trên 

cá lóc bông ở nghiệm thức sử dụng 40% và 

50% protein bột ấu trùng ruồi đen thay thế bột 

cá tỉ lệ sống thấp hơn so với nghiệm thức đối 

chứng. Nghiên cứu của Nguyễn Hoàng Lâm và 

cs (2009) cũng cho kết quả tương tự, tỷ lệ sống 

của cá rô phi bị ảnh hưởng khi thay thế phần 

bột cá trong khẩu phần ăn bằng bột ấu trùng 

ruồi đen. 

Thành phần hóa học của thức ăn thí nghiệm có 

ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ tăng trưởng và 

hiệu quả sử dụng thức ăn của động vật thủy sản. 

Hệ số chuyển đổi thức ăn là lượng thức ăn (tính 

theo khối lượng khô) cần dùng để tăng một đơn 

vị khối lượng vật nuôi (Trần Thị Thanh Hiền và 

cs, 2004). Hệ số chuyển hóa thức ăn của cá 

chẽm mõm nhọn khi sử dụng thức ăn có hàm 

lượng đạm bột ấu trùng ruồi đen thay thế đạm 

bột cá trong khẩu phần ăn của thí nghiệm này 

dao động từ 2,13 – 3,28 (Bảng 5). Hệ số chuyển 

hóa thức ăn không có sự khác biệt giữa các 

nghiệm thức điều này cho thấy khi cho ăn thức 

ăn có tỷ lệ bột ấu trùng ruồi đen khác nhau 

không làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng 

thức ăn của cá chẽm. Tuy nhiên, theo Glencross 

và cs (2003) cho cá ăn thức ăn có hàm lượng 

protein tương tự, nhưng khác nhau về hàm 

lượng lipid (16% và 22%) cá tăng trưởng tương 

đương nhau, nhưng ở mức độ lipid 22% thì tỉ lệ 

chuyển hóa thức ăn thấp có thể do hàm lượng 

lipid, năng lượng trong thức ăn cao vượt quá 

mức cần thiết của cá, làm giảm độ tiêu hóa thức 

ăn dẫn đến sinh trưởng và phát triển kém. 

Bên cạnh đó, cá thí nghiệm ở các nghiệm thức 

NT1 và NT2 tăng trưởng nhanh nên hiệu quả sử 

dụng protein cao. Hiệu quả sử dụng protein của 

cá ở NT3 và NT4 trong nghiên cứu này thấp 

hơn so với NT1 và NT2 có thể là do hàm lượng 

lipid và năng lượng cao trong thức ăn là ảnh 

hưởng đến khả năng tiêu hóa và hấp thu các 

dưỡng chất khác như đạm trong thức ăn nên 

hêu quả sử dụng đạm thấp. Trong nhiều nghiên 

cứu cũng thể hiện kết quả tương tự, khi hàm 

lượng lipid và năng lượng trong thức ăn cao 

làm giảm hiệu quả sử dụng protein như ở lóc 

(Zhang và cs, 2017), cá bống kèo (Bé và cs, 

2014), cá thát lát (Hiền và cs, 2013).  

5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

5.1. Kết luận 

Tăng trưởng của cá chẽm mõm nhọn giảm theo 

sự tăng tỉ lệ bột ấu trùng ruồi đen thay thế bột 

cá trong thức ăn, với tỉ lệ 22% cho tăng trưởng 

cao nhất.  
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Tỷ lệ sống của cá chẽm mõm nhọn cao nhất ở 

nghiệm thức thức ăn thay thế 22% protein bột 

cá bằng bột ấu trùng ruồi đen và không có sự 

khác biệt giữa tất cả các nghiệm thức thay thế 

bột cá bằng bột ấu trùng ruồi đen so với nghiệm 

thức đối chứng. 

Hiệu quả sử dụng thức ăn của cá chẽm        

mõm nhọn tương đương nhau ở tất cả các 

nghiệm thức. 

Hiệu quả sử dụng protein của cá đạt tối ưu nhất 

ở nghiệm thức đối chứng và nghiệm thức thay 

thế 22% protein bột cá bằng bột ấu trùng ruồi 

đen và giảm theo sự tăng tỉ lệ bột ấu trùng ruồi 

đen thay thế bột cá trong thức ăn. 

5.2. Kiến nghị 

Tiếp tục nghiên cứu đánh giá khả năng thay thế 

bột cá bằng bột ấu trùng ruồi đen cho cá chẽm 

mõm nhọn ở các giai đoạn khác. Đồng thời, 

trong thành phần của bột ấu trùng ruồi đen có 

hàm lượn chất béo khá cao nên có thể nghiên 

cứu đánh giá khả năng sử dụng bột ấu trùng 

ruồi đen sau khi đã tách béo lên tăng trưởng và 

tỉ lệ sống của cá chẽm mõm nhọn. 
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